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PART I: LÝ THUYẾT

I. VOCABULARY

English Pronunciation Vietnamese

journalist /'dʒɜ:nəlist/ nhà báo

pilot /'pailət/ phi công

architect /'ɑ:kitekt/ kiến trúc sư

writer /'raitə[r]/ nhà văn

engineer /endʒi'niə[r]/ kĩ sư

footballer /'fʊtbɔ:lə[r]/ cầu thủ

patient /'pei∫nt/ bệnh nhân

singer /siŋə[r]/ ca sĩ

athlete /'æθli:t/ lực sĩ



Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS Tiếng anh Lớp 5

2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

staff /stɑ:f/ nhân viên

design /di'zain/ thiết kế

look after /lʊk 'ɑ:ftə[r]/ chăm sóc

grow up /grəʊ ʌp/ lái

hope /həʊp/ hi vọng

drive /draiv/ trưởng thành

space /speis/ vũ trụ

spaceship /'speis∫ip/ tàu vũ trụ

astronaut /'æstrənɔ:t/ phi hành gia

dream /dri:m/ mơ ước

travel /'trævl/ du lịch

II. GRAMMAR
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Hỏi và trả lời nghề nghiệp trong tương lai.

Cấu trúc Ví dụ

Hỏi và trả lời bạn muốn làm gì trong tương

lai:

What would you like to be in the future?

-Bạn muốn làm gì trong tương lai?

I’d like to be a/an + (a job).

-Mình muốn làm + (nghề nghiệp).

Hỏi và trả lời tại sao bạn muốn làm nghề đó:

Why would you like to be a/an + (a job)?

- Tại sao bạn muốn làm + (nghề nghiệp) ?

Because I’d like to + Verb.

- Bởi vì mình muốn + Động từ.

What would you like to be in the future?

- Bạn muốn làm gì trong tương lai?

I’d like to be a nurse.

- Mình muốn trở thành y tá.

Why would you like to be a nurse ?

- Tại sao bạn lại muốn trở thành y tá ?

Because I’d like to take care of patients.

- Bởi vì mình muốn chăm sóc cho bệnh

nhân
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PRACTICE

Exercise 1: Complete the word. ( Hoàn thành các từ sau).

1. D_C_OR 2. _E_TI_T 3. _AR_ER 4.SI_G_R

5. W_I_ER 6. _OR_E_ 7. _IL_T 8. NU_S_

Exercise 2: Add one letter to have the correct word then rewrite it. ( Thêm

một chữ để được từ đúng và viết lại từ đó).

WRONGWORD CORRECTWORD

1. ACC_ UNTANT

2. _REAM

3. FUTU_E

4. DANCE_

5. A_TIST

6. _OB

7. SPA_ESHIP

8. DREA_

9. _USINESS

10.PROB_EM

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
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Exercise 3: Complete the sentence with words given. ( Hoàn thành câu bằng

những từ cho sẵn).

gym popular engineer working become

1. Why do you want to be an (1)……………….?

2. Jimmy is practising in the (2) ………………

3. I study hard to (3)……………….. a doctor.

4. This comic book is very (4) …………………..among children.

5. My brother and sister like (5) …………………. in the countryside.

Exercise 4:

1. Mark the sentence in column A with an appropriate response in column

B. ( Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B).

No. A Opt. B

1.
What would she like to be in the

future?
a.

Because I want to teacher

children.

2. What does your father do? b. They work on a farm.

3.
Why would you like to be a

teacher?
c. I am reading science books.

4. What are you reading? d. She would like to be a doctor.

5. Where do the farmers work? e. He’s an architect.
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Your answer:

1. 2. 3. 4. 5.

2. Put the words in the correct order. ( Sắp xếp các từ sau để được câu

hoàn chỉnh).

1. like/a/ Mary/ would/ scientist./ to/ be/

……………………………………………………………………

2. of/ height./ would/ to/ be/ I/ scared/ a/ like/ pilot/ but/ I’m/

……………………………………………………………………..

3. is/ Tony/ watering/ garden./ flowers/ in/ the/

……………………………………………………………………..

4. and Mai/ hospital./ like/ in/ Phong/ a/ working/

…………………………………………………………………….

5. a/ hard/ to/ doctor./ studies/ Mary/ become/

……………………………………………………………………..

3. Complete the dialogue with the given sentences. ( Hoàn thành đoạn hội

thoại với các câu cho sẵn).
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a. What would you like to be in the future

b. I am reading a comic book

c. Why do you want to be a farmer

d. It’s Linda

e. She like dancing very much

Minh: What are you doing, Mai?

Mai: (1) ……………………………………………………

Minh: What would you like to be in the future?

Mai: I’d like to be a writer. How about you? (2) ……………………….?

Minh: I’d like to be a farmer.

Mai: Really? (3) ……………………………………………..?

Minh: Because I like working on the farm.

Mai: Ah! Look! Who’s that?

Minh: (4)…………………………………………………..

Mai: What would Linda want to be in the future?

Minh: She would like to be a dancer. (5)………………………………….
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KEY

Exercise 1: Complete the word. ( Hoàn thành các từ sau).

1. DOCTOR 2. DENTIST 3. CAEER 4.SINGER

5. WRITER 6. WORKER 7. PILOT 8. NURSE

Exercise 2: Add one letter to have the correct word then rewrite it. ( Thêm

một chữ để được từ đúng và viết lại từ đó).

WRONGWORD CORRECTWORD

11.ACCO UNTANT

12.DREAM

13.FUTURE

14.DANCER

15.ARTIST

16.JOB

17.SPACESHIP

18.DREAM

19.BUSINESS

20.PROBLEM

ACCOUNTANT

DREAM

FUTURE

DANCER

ARTIST

JOB

SPACESHIP

DREAM

BUSINESS

PROBLEM



Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS Tiếng anh Lớp 5

9 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Exercise 3: Complete the sentence with words given. ( Hoàn thành câu bằng

những từ cho sẵn).

gym popular engineer working become

6. Why do you want to be an (1) engineer?

7. Jimmy is practising in the (2) gym

8. I study hard to (3) become a doctor.

9. This comic book is very (4) popular among children.

10.My brother and sister like (5) working in the countryside.

Exercise 4:

1. Mark the sentence in column A with an appropriate response in column

B. ( Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B).

No. A Opt. B

1.
What would she like to be in the

future?
a.

Because I want to teacher

children.

2. What does your father do? b. They work on a farm.

3.
Why would you like to be a

teacher?
c. I am reading science books.

4. What are you reading? d. She would like to be a doctor.

5. Where do the farmers work? e. He’s an architect.
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Your answer:

1. d 2. e 3. a 4. c 5. b

2. Put the words in the correct order. ( Sắp xếp các từ sau để được câu

hoàn chỉnh).

1. like/a/ Mary/ would/ scientist./ to/ be/

Mary would like to be a scientist.

2. of/ height./ would/ to/ be/ I/ scared/ a/ like/ pilot/ but/ I’m/

I would like to be a pilot but I’m scared of height.

3. is/ Tony/ watering/ garden./ flowers/ in/ the/

Tony is watering flowers in the garden.

4. and Mai/ hospital./ like/ in/ Phong/ a/ working/

Phong and Mai like working in a hospital.

5. a/ hard/ to/ doctor./ studies/ Mary/ become/

Mary studies hard to become a doctor.

3. Complete the dialogue with the given sentences. ( Hoàn thành đoạn hội

thoại với các câu cho sẵn).
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f. What would you like to be in the future

g. I am reading a comic book

h. Why do you want to be a farmer

i. It’s Linda

j. She like dancing very much

Minh: What are you doing, Mai?

Mai: (1) ……………………g………………………………

Minh: What would you like to be in the future?

Mai: I’d like to be a writer. How about you? (2) ………f……………….?

Minh: I’d like to be a farmer.

Mai: Really? (3) ……………………h………………………..?

Minh: Because I like working on the farm.

Mai: Ah! Look! Who’s that?

Minh: (4)………………i…………………………………..

Mai: What would Linda want to be in the future?

Minh: She would like to be a dancer. (5)……………j…………………….
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